Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm bổ sung vật tư y tế cho Khoa Tim mạch lão học.
- Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.
[bookmark: _GoBack]- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp - Số 39, Nguyễn Văn Tre, Khóm 11, phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp.
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a. Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Về chủng loại hàng hóa: Tất cả các hàng hóa, dịch vụ được cung cấp cho gói thầu phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, hàng hóa phải mới 100%.
- Về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa: Hàng hóa sau khi bàn giao lắp đặt phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong mọi trường hợp. 
b. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn).
- Trường hợp có thông số kỹ thuật trong E-HSMT yêu cầu nhưng không thể hiện trên cataloge hoặc tài liệu kỹ thuật thì nhà thầu phải cung cấp bảng kê và xác nhận của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng (phải cung cấp kèm theo tài liệu chứng minh là nhà phân phối, đại lý ủy quyền chính hãng kèm theo). 
	
STT
	Danh mục hàng hóa
	Đặc tính kỹ thuật
	
Số lượng
 
	ĐVT

	1
	Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ
	-Tỷ lệ tăng kích thước theo chu vi -không vượt quá 68% so với giá trị trung bình của các bóng nong mạch cùng loại.
-Tỷ lệ tăng kích thước theo chiều dài không vượt quá 83% so với giá trị trung bình của các bóng nong mạch cùng loại.
-Crossing profile(đường kính thân bóng): ≥ 0.0345 inch (đường kính 3.0 mm). 
-Tip entry profile(tiết diện thâm nhập đầu tip): ≥ 0.0169 inch (đường kính 3.0 mm).
-Đường kính bóng: từ 1.5 mm đến 5.0 mm. 
-Chiều dài bóng: từ 8 mm đến 26 mm. 
-Áp lực thường:  ≤ 14 atm. 
-Áp lực phá vỡ bóng ≤ 24 atm.
	300
	Cái

	2
	Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ
	-Thiết kế: Đầu bóng bám, thuôn, ôm sát dây dẫn, giúp đi qua tổn thương dễ dàng. 
-Kiểm soát tốt độ giãn nở sau ≤ 5 lần bơm.
-Chất liệu bóng: Nylon hoặc tương đương.
-Crossing profile(đường kính thân bóng): ≤ 0.0336 inch  (đường kính 3.0 mm). 
-Đường kính bóng: 1.75 – 5 mm. 
-Chiều dài bóng: 8 – 18 mm. 
-Áp lực thường: ≤ 12 atm.
-Áp lực gây vỡ bóng không vượt quá 20 atm. 
-Chiều dài khả dụng ống: ≤ 140 cm.
	300
	Cái

	3
	Bóng nong (balloon), bóng bơm ngược dòng động mạch chủ, bóng tách rời, bóng chẹn các loại, các cỡ
	-Hệ thống dây dẫn kép: Hợp kim siêu đàn hồi tương đương Nitinol, đường kính ≤ 0.011 inch
-Crossing profile(đường kính thân bóng): ≤ 0.034 inch Lớp phủ: Giảm ma sát ở đầu và đoạn xa; chống thấm ở lòng ống và bóng. 
-Kích thước bóng: đường kính 1.75 – 4.0 mm.
-Chiều dài 10 – 20 mm.  
-Áp lực: Nominal(áp lực thường khi bơm bóng) 12 ± 1 atm; Burst(áp lực ngưỡng khi bơm bóng) ≥ 20 atm hoặc ≥ 1.6 lần nominal(áp lực thường khi bơm bóng).
	150
	Cái 

	4
	Dây dẫn chẩn đoán dùng trong tim mạch
	-Chất liệu lõi bằng thép không gỉ
Phủ PTTE hoặc tương đương.
-Đầu dây dạng chữ J dài 3 mm.
-Kích cỡ ≤ 0.035 inch dài 150cm, 260cm.
	700
	Cái

	5
	Bơm áp lực cao trong chụp buồng tim mạch các loại, các cỡ
	-Công nghệ khoá và điều áp: Hệ thống khóa tự động và điều áp đều đặn, tích hợp áp kế chính xác hoặc công nghệ tương đương, đảm bảo kiểm soát áp lực ổn định trong quá trình bơm bóng. 
-Áp lực và thể tích: Áp lực vận hành tối đa ≥ 28 atm, không vượt quá 32 atm; thể tích xi lanh 20 ± 2 ml. 
-Thành phần bộ: Bao gồm van cầm máu, dây dẫn mở đường, dụng cụ xoay torque, cổng chia, thiết bị bơm bóng, dây nối.
	500
	Cái

	6
	Bộ dụng cụ mở đường vào mạch máu các loại, các cỡ (bao gồm: kim chọc, dây dẫn, ống có van tạo đường vào lòng mạch - introducer sheath)

	-Dây dẫn: Cấu tạo từ polymer hoặc tương đương, có lớp phủ giảm ma sát (hydrophilic hoặc tương đương) nhằm hỗ trợ đưa vào mạch dễ dàng và an toàn.
-Ống thông (introducer sheath): Đạt hiệu suất cao, bề mặt trong trơn láng, chịu áp lực và uốn cong tốt, đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học. 
-Kích thước: Tương thích các cỡ 5F – 8F.
-Chiều dài sheath: 8 – 12 cm. 
-Kim chọc mạch: Cỡ kim 20G ± 1G. 
	700
	Cái




1.3. Các yêu cầu khác: 
 Nhà thầu cung cấp đầy đủ cataloge, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa cung cấp
Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nếu hàng hóa có yêu cầu kiểm tra thử nghiệm theo yêu cầu của Chủ đầu tư thì hàng hóa sẽ được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.
- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn).

